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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 A – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT  

(Hình thức: 4 câu tự luận) 

(*): GV có thể chọn một trong các câu để cân bằng đúng theo tỉ lệ mức độ nhận thức (5 – 4 – 0,5 – 0,5) 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 
  

Tổng 

số câu 

hỏi  

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điể

m  

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút

) 

Số 

điểm Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 

1 

Bài 14. Các 

quốc gia cổ 

đại trên đất 

nước Việt 

Nam 

Quốc gia cổ 

Văn Lang – 

Âu Lạc 

  1   1   
0.5 

(*) 
  

0,5 

(*) 
01 15 

 

2 

 

Chủ đề: 

Quá trình 

hình thành 

và phát 

Các triều đại 

phong kiến 

Việt Nam từ 

thế kỉ X-XV 

  
1 

 
  

1 

 
  

0.5 

(*) 
  

0,5 

(*) 
01 07 



2 

 

 

triển của 

nhà nước 

phong kiến 

(từ thế kỉ 

X-XVIII) 

 

Phát triển và 

hoàn chỉnh 

bộ máy           

nhà nước                                     

phong kiến   

ở các thế kỉ 

X-XV: Thời 

Lê Thánh 

Tông 

  1   1   
0.5 

(*) 
  

0.5 

(*) 
01 08 

3 

Chủ đề: 

Công cuộc 

xây dựng 

và phát 

triển kinh 

tế trong các 

thế kỉ X-

XVIII 

                  

Tình hình 

nông nghiệp 

trong các thế 

kỉ X-XVIII 

  2   1   

 

0.5 

(*) 

  
0.5 

(*) 
01 15 

 Tổng điểm   5   4   0,5   0,5 04 
45 

phút 

 Tỉ lệ  50 % 40 % 5 %  5 %   
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10D – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT  

(Hình thức: 4 câu tự luận) 

(*): GV có thể chọn một trong các câu để cân bằng đúng theo tỉ lệ mức độ nhận thức (5 – 3 – 1 – 1) 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 
  

Tổng 

số câu 

hỏi  

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điể

m  

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điể

m 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 

1 

Bài 14. Các 

quốc gia cổ 

đại trên đất 

nước Việt 

Nam 

Quốc gia cổ 

Văn Lang – 

Âu Lạc 

  1   1   
0.5 

(*) 
  

0,5 

(*) 
01 15 

 

2 

 

Chủ đề: 

Quá trình 

hình thành 

và phát 

Các triều đại 

phong kiến 

Việt Nam từ 

thế kỉ X-XV 

  
1 

 
  

1 

 
  

0.5 

(*) 
  

0,5 

(*) 
01 07 



4 

 

 

triển của 

nhà nước 

phong kiến 

(từ thế kỉ 

X-XVIII) 

 

Phát triển và 

hoàn chỉnh 

bộ máy           

nhà nước                                     

phong kiến   

ở các thế kỉ 

X-XV: Thời 

Lê Thánh 

Tông 

  1      
0.5 

(*) 
  

0.5 

(*) 
01 08 

3 

Chủ đề: 

Công cuộc 

xây dựng 

và phát 

triển kinh 

tế trong các 

thế kỉ X-

XVIII 

                  

Tình hình 

nông nghiệp 

trong các thế 

kỉ X-XVIII 

  2   1   

 

0.5 

(*) 

  
0.5 

(*) 
01 15 

 Tổng điểm   5   3   1,0   1,0 04 
45 

phút 

 Tỉ lệ  50 % 30 % 10 %  10%   
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